
Biểu số 02

STT ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN  TỔNG CỘNG GHI CHÚ

TỔNG CỘNG         394.152.689 

I Sự nghiệp đào tạo         151.306.689 

 Từ nguồn điều chỉnh tại QĐ số 
1750/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 số tiền 
147.163.689 đồng; Từ điều chỉnh giảm 
tại Biểu số 01 số tiền 4.143.000 đồng 

1 Thị trấn Tuần Giáo 805 - 085 - 12           30.884.000 
 Hỗ trợ học phí, tài liệu, ngoài lương, tàu 
xe: Trịnh Minh Khải, Lò Văn Biên, 
Lường Thị Xuân 

2 Xã Chiềng Đông 805 - 085 - 12           89.782.689 

 Hỗ trợ học phí, tài liệu, ngoài lương, tốt 
nghiệp sau đại học: Nguyễn Hồng Cường, 
Lò Văn Đại, Lò Văn Chu, Cà Thị Lan, 
Bạc Thị Dâm, Quàng Văn Thương. 

3 Xã Rạng Đông 805 - 085 - 12             3.845.000  Hỗ trợ học phí: Cà Thị Sẹn 

4 Xã Tênh Phông 805 - 085 - 12             6.915.000 
 Hỗ trợ học phí: Mùa Thị Xế; Phụ cấp LĐ 
TTHTCĐ: Lầu A Nênh 

5 Xã Quài Nưa 805 - 085 - 12           19.880.000 
 Hỗ trợ học phí: Lù Thị Khuyên, Lò Thị 
Nhàn 

II
Trợ cấp hàng tháng 
cho cán bộ xã nghỉ 
việc

            4.926.000 
Từ điều chỉnh giảm tại Biểu số 01 (Trợ 
cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ 
việc)

1 Xã Mùn Chung 805 - 374 - 12                240.000 

2 Xã Chiềng Đông 805 - 374 - 12             2.880.000 

3 Xã Mường Khong 805 - 374 - 12             1.266.000 

4 Xã Nà Tòng 805 - 374 - 12                540.000 

III Kinh phí lắp rèm         197.920.000 
Từ điều chỉnh giảm tại Biểu số 01 
(Kinh phí mua sắm rèm)

1 Xã Mường Mùn 805 - 341 - 12           87.500.000 
Nhà công vụ + Nhà văn hóa xã (Rèm + 
phông hội trường)

2 Xã Mường Khong 805 - 341 - 12           64.920.000 
Nhà văn hóa xã (Rèm + phông hội 
trường)

3 Xã Quài Nưa 805 - 341 - 12           45.500.000 Nhà văn hóa xã (Rèm)

IV Chi khác           40.000.000 
Từ điều chỉnh giảm tại Biểu số 01 
(Mua sắm tài sản)

1 Thị trấn Tuần Giáo 805 - 341 - 12           40.000.000 
Lắp đặt đèn chiếu sáng đường vào các 
khối bản

CHI TIẾT BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

(Kèm theo quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
ĐƠN VỊ: CÁC XÃ, THỊ TRẤN
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